
 

THÔNG BÁO  

Về việc mời chào giá quần áo bệnh nhân; vải may đồng phục, trang phục y 

tế và đồ vải năm 2024 cho Bệnh viện YDCT tỉnh Vĩnh Long  năm 2024  
 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp. 

 

Hiện tại, Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long có nhu cầu quần áo bệnh 

nhân; vải may đồng phục, trang phục y tế và đồ vải năm 2024 cho Bệnh viện 

YDCT tỉnh Vĩnh Long  năm 2024 theo danh mục đính kèm. 

Nay kính mời các đơn vị báo giá nội dung trên. 

Mục tiêu chào giá: Xây dựng giá gói thầu. 

Bảng chào giá (mẫu đính kèm) gửi về Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long 

(Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chánh quản trị); địa chỉ: Số 496, Tổ 33, Ấp Long Thuận B, 

xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

Thời gian gửi bảng chào giá: từ ngày ra thông báo đến trước 11 giờ ngày 20/9/2024. 

Trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Ban Giám đốc BV (Báo cáo);  

- Đăng tải trang Website BV; 

- Lưu: VT, KT. 

 

GIÁM ĐỐC 

Quan Kim Vinh 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ Y TẾ VĨNH LONG 

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN 

TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TB-BVYDCT Vĩnh Long, ngày         tháng      năm 2024 



DANH MỤC QUI CÁCH TRANG PHỤC NĂM 2024 

(Kèm theo thông báo số         /TB-BVYDCT ngày 10/9/2024) 
 

Stt Tên hàng Quy cách, chất liệu Đvt 
Số 

lượng 

Ghi 

chú 

Trang phục chuyên môn Áo, nón, khẩu trang Quần    

 

 

1 

 

Vải may trang phục 

chuyên môn Nam 

Chất liệu: Vải Kate USA Chất liệu: vải Kaki  loại 

I 

Bộ 62 Khổ 

vải 

1.6m Màu sắc: Trắng Màu sắc: Trắng 

Số mét: 2 m2/áo Số mét: 1.5m2/quần 

Logo bệnh viện  

 

 

2 

 

Vải may trang phục 

chuyên môn Nữ 

Chất liệu: Vải Kate USA Chất liệu:  vải  cotton 

thun 2 chiều loại I 

Bộ  118    Khổ 

vải 

1.6m Màu sắc: Trắng Màu sắc: Trắng 

Số mét: 2 m2/áo Số mét: 1.5m2/quần 

Logo bệnh viện    

Trang phục hành chính      

 

 

1 

 

Vải may trang phục 

hành chính  

Áo Quần    

Chất liệu: vải Kate USA Chất liệu: Vải Kaki  Bộ 26 Khổ 

vải 

1.6m 
Màu sắc: màu sáng Màu sắc: màu sẫm 

Số mét: 2m2/áo Số mét: 1.5m2/quần 

 

 

2 

 

 

Vải may trang phục hộ 

lý 

Áo, nón, khẩu trang Quần    

Chất liệu: vải Kate USA Chất liệu:  vải Kate USA Bộ 4 Khổ 

vải 

1.6m 

Màu sắc: màu xanh hòa 

bình 

Màu sắc: xanh hòa bình  

Số mét: 2m2/áo Số mét: 1.5m2/quần  

Logo bệnh viện     

 

 

3 

 

 

Vải may trang phục lái 

xe, bảo trì, bảo vệ 

Áo Quần    

Chất liệu: vải Kate USA Chất liệu:  vải Kaki  Bộ 16 Khổ 

vải 

1.6m 

Màu sắc: xanh cô ban sẫm Màu sắc: xanh đen  

Số mét: 2m2/áo Số mét: 1.5m2/quần  

Logo bệnh viện   

Trang phục bệnh nhân      

1 Quần áo bệnh nhân 

Áo Quần    

- Màu sắc: Xanh biển 

nhạt  

- Chất liệu: Vải Kate 

Ford 

- Kiểu dáng: Áo kiểu 

pyjama, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, dài tay, chiều dài 

áo ngang mông, phía 

trước có 3 túi. In tên 

khoa phía bên ngực trái, 

in logo BV 

- Màu sắc: Xanh biển 

nhạt   

- Chất liệu: Vải Kate 

Ford 

- Kiểu dáng: Quần 

kiểu pyjama, lưng 

thun, có 1 túi sau. 
 

Bộ 450  



2 
Quần áo bệnh nhân 

buồng Oxy cao áp 

Áo Quần    

- Màu sắc: Xanh két 

đậm  

- Chất liệu: Vải  100% 

Cotton  

- Kiểu dáng: Áo kiểu 

pyjama, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, dài tay, chiều dài 

áo ngang mông, phía 

trước có 3 túi. In logo 

bệnh viện phía bên 

ngực trái 

- Màu sắc: Xanh két 

đậm  

- Chất liệu: Vải 100% 

Cotton 

- Kiểu dáng: Quần 

kiểu pyjama, lưng dây 

rút 
 

Bộ 20 Vải 

100 % 

cotton 

vì chịu 

nhiệt 

3 
Trang phục phòng 

xông hơi, xông thuốc 

Áo Quần    

- Màu sắc: Màu xám 

- Chất liệu: Vải          

Cotton lạnh 

- Kiểu dáng: Áo cổ chữ 

V, cài cúc phía trước, 

tay ngắn, chiều dài áo 

ngang mông, In logo 

bệnh viện phía bên 

ngực trái 

Màu sắc: Màu xám  

- Chất liệu: Vải          

Cotton lạnh 

- Kiểu dáng: quần 

kiểu ống tròn, lưng 

dây rút, chiều dài 

quần ngang gối 

Bộ 100  

4 
Grap trải giường bệnh 

nhân 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: Kate ford 

- Kích cỡ: 2.5m x 1.5 m 

may viền xung quanh 

 

 Tấm 450  

5 
Grap trải giường châm 

cứu 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: cotton thun 

- Kích cỡ: 2m x 80 cm, 

bèo 30 cm xung quanh 

 Tấm 20  

6 
Grap trải Buồng oxy 

cao áp 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: Vải 100% 

cotton  

Kích cỡ: 2.5m x 1.5 m 

may viền xung quanh 

 Tấm  20 Vải 

100 % 

cotton 

vì chịu 

nhiệt 

7 Gối nằm 

Áo gối, ruột gối     

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: Kate Ford 

- Kích cỡ: 50 cm x 30 cm, 

áo gối may viền 5cm xung 

quanh, ruột gối sử dụng 

gòn công nghiệp 

 Bộ 60  

8 Tấm gói y dụng cụ 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: Kate Ford 

 - Kích cỡ: 70 x 70 , 2 lớp 

 

Tấm 50 

 

 



Mẫu bảng chào giá 

Tên công ty: .... 

Địa chỉ: .... 

Web: ..... 

Email: .... 

Số đăng ký kinh doanh:..... 

Số điện thoại:..... 

.........., Ngày ..... tháng ....... năm 2024 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: ...................................................... 

Đơn vị: .............................. xin trân trọng báo giá ...................... như sau: 

STT Nội dung Quy 

cách, 

chất liệu 

ĐVT Đơn 

giá 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

1       

2       

.....       

n       

Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại phí, thuế VAT./. 

 

      Đại diện hợp pháp của đơn vị 

(Ghi tên, chức danh, ký và đóng dấu) 
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